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TỔNG CỘNG: 65

MẦM NON TUỔI NGỌC

I QUẢN LÝ

1 Trương Thị Hiền 07/10/1977 P.hiệu trưởng Trường MN Tuổi Ngọc Giáo viên mầm non hạng II
Giáo viên mầm non hạng 

I
Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

1 Vũ Thị Hiền 16/7/1990 Giáo viên Trường MN Tuổi Ngọc Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

2 Đinh Thị Mai Hương 28/6/1995 Giáo viên Trường MN Tuổi Ngọc Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

3 Trần Thị Thuý Vi 10/9/1995 Giáo viên Trường MN Tuổi Ngọc Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

4 Siu H' Thúy 12/2/1998 Giáo viên Trường MN Tuổi Ngọc Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

MẦM NON HOẠ MI

I QUẢN LÝ

1 Hoàng Thị Đượm 2/2/1976 Hiệu Trưởng Trường MN Hoạ Mi Giáo viên mần non hạng II Giáo viên mần non hạng I Trúng tuyển

2 Trần Mai Thoa 28/08/1990 P.Hiệu trưởng Trường MN Hoạ Mi Giáo viên mần non hạng II Giáo viên mần non hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

1 Võ Thị Kiều My 02/09/1986 Giáo viên Trường MN Hoạ Mi Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Mỹ Nga 2/7/1995 Giáo viên Trường MN Hoạ Mi Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Uyển Nhi 20/06/1998 Giáo viên Trường MN Hoạ Mi Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

4 Puih H' Ayú 22/10/1989 Giáo viên Trường MN Hoạ Mi Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Thuý Anh 16/09/1992 Giáo viên Trường MN Hoạ Mi Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

6 Vũ Thị Điệp 26/12/1986 Giáo viên Trường MN Hoạ Mi Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

7 Nguyễn Thị Hiếu 08/06/1994 Giáo viên Trường MN Hoạ Mi Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

MẦN NON TUỔI THƠ

I QUẢN LÝ

HẠNG I

1 Lê Thị Bình 20/3/1976 Hiệu trưởng Trường MN Tuổi Thơ Giáo viên mầm non hạng II
Giáo viên mầm non hạng 

I
Trúng tuyển

HẠNG II

1 Phạm Thị Mỹ Lệ 12/9/1985 P.Hiệu trưởng Trường MN Tuổi Thơ Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

1 Phan Thị Hương Trà 01/06/1991 Giáo viên Trường MN Tuổi Thơ Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

2 Lường Thị Hồng Vân 2/8/1990 Giáo viên Trường MN Tuổi Thơ Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

3 Lưu Thị Hà 30/9/1996 Giáo viên Trường MN Tuổi Thơ Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

4 Lê Thị ánh Tuyết 19/03/1991 Giáo viên Trường MN Tuổi Thơ Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

5 Tô Thị Oanh 01/04/1985 Giáo viên Trường MN Tuổi Thơ Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non hạng 

II
Trúng tuyển

 TH BÙI THỊ XUÂN

I QUẢN LÝ

1 Nguyễn Thị Nữ 25/02/1982.
P. Hiệu 

trưởng
Trường TH Bùi Thị Xuân Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Không trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Hồng 12/09/1971 Hiệu trưởng Trường TH Bùi Thị Xuân Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Không trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

HẠNG I

1 Dương Thị Lộc 28/07/1980.
Giáo viên 

Tiểu học
Trường TH Bùi Thị Xuân Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

2 Siu Lôk 27/06/1985
Giáo viên 

Tiểu học
Trường TH Bùi Thị Xuân Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Không trúng tuyển

3 Đặng Vĩnh Hội 01/02/1986
Giáo viên 

Tiểu học
Trường TH Bùi Thị Xuân Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

HẠNG II

1 Trương Thị  Thanh Hoa 06/'05/1990.
Giáo viên 

Tiểu học
Trường TH Bùi Thị Xuân Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

2 Phạm Thị Thu 04/10/1990.
Giáo viên 

Tiểu học
Trường TH Bùi Thị Xuân Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

3 Nguyễn Trọng Bền 5/10/1978
Giáo viên 

Tiểu học
Trường TH Bùi Thị Xuân Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển
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4 Nguyễn Thị Huyên 28 /3 /1990
Giáo viên 

Tiểu học
Trường TH Bùi Thị Xuân Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

5 Nguyễn Chí Công 15/08/1990
Giáo viên 

Tiểu học
Trường TH Bùi Thị Xuân Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

6 Trần Thị Thơm 07/04/1991
Giáo viên 

Tiểu học
Trường TH Bùi Thị Xuân Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

7 Hồ Thị Hoành Lệ Vĩ 20/11/1986
Giáo viên 

Tiểu học
Trường TH Bùi Thị Xuân Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

8 Ksor H' Guin 15/02/1986
Giáo viên 

Tiểu học
Trường TH Bùi Thị Xuân Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

TH ANH HÙNG NÚP

I GIÁO VIÊN

1 Huỳnh Thị Kim Thúy 20/01/1988 Giáo viên Trường TH Anh Hùng Núp Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Phương Thanh 04/04/1981 Giáo viên Trường TH Anh Hùng Núp Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

3 Chu Thị Tuyết 02/11/1978 Giáo viên Trường TH Anh Hùng Núp Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

4 Lê Thị Anh 12/08/1989 Giáo viên Trường TH Anh Hùng Núp Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

5 Chẩm Hương Mai 23/11/1980 Giáo viên Trường TH Anh Hùng Núp Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

6 Đỗ Thị Hợp 28/05/1976 Giáo viên Trường TH Anh Hùng Núp Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

 TH LÝ THƯỜNG KIỆT

I QUẢN LÝ

HẠNG I

1 Mai Đại Xuân 06/02/1982 Hiệu trưởng  Trường TH Lý Thường Kiệt Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Không trúng tuyển

HẠNG II

1 Trần Hà Thanh 18/01/1973
Phó hiệu 

trưởng
 Trường TH Lý Thường Kiệt Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

1 Ngô Thị Ánh Hồng 01/04/1987 Giáo viên  Trường TH Lý Thường Kiệt Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

2 Đỗ Thị Huệ 13/07/1980 Giáo viên  Trường TH Lý Thường Kiệt Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

3 Hoàng Bá Tuyên 25/03/1971 Giáo viên  Trường TH Lý Thường Kiệt Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Thoa 04/05/1978 Giáo viên  Trường TH Lý Thường Kiệt Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Hoa 06/04/1990 Giáo viên  Trường TH Lý Thường Kiệt Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

6 Lê Thị Duyên 27/12/1973 Giáo viên  Trường TH Lý Thường Kiệt Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

7 Lê Thị Thu Hiền 18/10/1992 Giáo viên  Trường TH Lý Thường Kiệt Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

8 Nguyễn Thị Hương 19/10/1990 Giáo viên  Trường TH Lý Thường Kiệt Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

9 Hoàng Văn Nguyên 27/10/1988 Giáo viên  Trường TH Lý Thường Kiệt Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Không trúng tuyển

10 Hoàng Thị Thúy 20/10/1991 Giáo viên  Trường TH Lý Thường Kiệt Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

11 Lê Bá Phú 06/07/1972 Giáo viên  Trường TH Lý Thường Kiệt Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

1 Nguyễn Thị Giang 01/06/1987
Nhân viên 

Thư viện
 Trường TH Lý Thường Kiệt Thư Viện viên Hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

THCS KPĂ KLƠNG

I QUẢN LÝ

1 Nguyễn Quang Lộc 21/08/1982 Hiệu trưởng Trường THCS Kpă Klơng Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Không trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

1 Nguyễn Văn Kiều 11/01/1977 Giáo viên Trường THCS Kpă Klơng Giáo viên THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Hương 28/8/1989 Giáo viên Trường THCS Kpă Klơng Giáo viên THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

3 Ksor H'Lep 08/05/1995 Giáo viên Trường THCS Kpă Klơng Giáo viên THCS hạng III GV THCS hạng II Không trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Hương Thủy 09/09/1995 Giáo viên Trường THCS Kpă Klơng Giáo viên THCS hạng III GV THCS hạng II Không trúng tuyển

THCS NGÔ QUYỀN

I QUẢN LÝ

1 Lê Thanh Tuấn 01/02/1979 P.Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền Giáo viên THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

1 Kơ Pă Bõng 16/3/1990 Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền Giáo viên THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Hoa 28/8/1987 Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền Giáo viên THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

3 Tào Thị Lệ Xuân 16/5/1991 Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền Giáo viên THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

THCS NGÔ GIA TỰ

GIÁO VIÊN

1 Vũ Thị Toan 13/11/1984 Giáo viên Trường THCS Ngô Gia Tự Giáo viên THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Văn Thắng 01/01/1990 Giáo viên Trường THCS Ngô Gia Tự Giáo viên THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển
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